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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 

  ẩm p án – C ủ tọ  p  ên tò  :  n    u  n    n   n   

Cá    ẩm p án :  n   rần  ỷ và  n    u  n M nh  hành 

-   ư ký p  ên tò : Bà  rần  hị  u  t –  hư ký  òa án nhân dân tỉnh Kon 

Tum. 

- Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Kon  um:  n       n    t – K ểm sát 

viên. 

Trong ngày 18 tháng 7 n m 2023, tạ  Hộ  trườn  xét xử  òa án nhân dân tỉnh 

Kon  um xét xử phúc thẩm côn  kha  vụ án thụ lý số 13/2023/  P -DS ngày 

28/4/2023 về v  c “ r n     p   p   n  v   t   s n . 

Do  ản án dân s  s  thẩm số: 03/2023/D -   n à : 21/03/2023 của  òa án 

nhân dân hu  n  a  hầ , tỉnh Kon  um  ị khán  cáo   heo Qu  t định đưa vụ án 

ra xét xử phúc thẩm số: 24/2023/QĐXX-PT ngày 19 tháng 6 n m 2023   ữa các 

đư n  s : 

 Nguyên đơn: Bà  rần  hị M, s nh n m: 1963 và ông   u  n  hanh B. 

Cùn  trú tạ : thôn  , xã  , hu  n  , tỉnh Kon  um (có mặt)  

 Bị đơn: Bà   u  n  hị  , s nh n m: 1961  

 rú tạ : thôn  , xã  , hu  n  , tỉnh Kon  um (có mặt)  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông   u  n   -  rú tạ : thôn N, 

xã  , hu  n  , tỉnh Kon  um (có đ n x n xét xử vắn  mặt)  

 Người l   ch ng: 

+ Chị   u  n  hị H (có mặt) 

+ Anh   u  n   n C (có mặt) 

Cùn  trú tạ : thôn  , xã  , hu  n  , tỉnh Kon  um  
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+ Anh   u  n Đức  1 -  rú tạ : thôn  , xã  , hu  n  , tỉnh Kon  um (có 

mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo  ơn k ở  k ện n    05/10/2022 v   á  lờ  k    tạ   ò  án, n u ên  ơn - 

bà  rần  hị M và ông   u  n  hanh B trình bày: 

 ào n à  15/01/2016 (Âm lịch)  à   u  n  hị   cùng con gái là   u  n  hị 

H có ra nhà ông bà để mượn số t ền 80 000 000đ để đầu tư vào 18 ha mỳ  Bà 

  u  n  hị   là n ườ  va  t ền, có s  chứn  k  n con  á   à L là chị   u  n  hị 

H     c va  t ền có thỏa thuận m  n  vớ  nhau về lã  suất, mức lã  suất cụ thể thì  à 

L hứa kh  nào thu hoạch mỳ sẽ trả số t ền tr n và kèm theo lã  suất  Sau khi bà L 

thu hoạch mỳ nhưn   khôn  trả t ền n n ôn   à có đ n đò  nợ thì  à L hứa thu mủ 

cao su sẽ trả dần và t  p tục chịu t ền lã  suất   au đó nh ều lần ôn   à   u cầu  à L 

trả nợ nhưn   à L vẫn khôn  chịu trả    à  14/7/2021 con  á   và con rể của  à L 

là   u  n  hị H và   u  n   n C đ n nhà ôn   à v  t   ấ  xác nhận v  c  à L 

còn nợ ôn   à số t ền là 80 000 000đ và trả lã  suất theo n ân hàn  là 1%/thán   

 ào các n à  14/7/2021, 14/8/2021, 14/9/2021, 30/10/2021  mỗ  lần  à L trả cho 

ông bà số t ền là 3 000 000đ, n à  29/11/2021 trả 2 500 000đ, n à  30/5/2022 (Âm 

lịch) trả 500 000đ   ổn  cộn  các lần trả là 15 000 000đ  

Do ha    n khôn  thốn  nhất được số nợ còn lạ , n n n à  22/7/2022 ôn   à 

làm đ n  ử  đ n Công an xã S   u cầu Côn  an xã   ả  qu  t   ạ  đâ   à L và con 

gái   u  n  hị H, con rể   u  n   n C côn  nhận còn nợ ôn   à số t ền là 

65 000 000đ và hứa sẽ trả dần, nhưn  đ n na   à L vẫn chưa trả     c  à L nó  đã 

đã trả 60 tr  u đồn ,  à M ông Bình công n là có, nhưn  đâ  là trả cho khoản nợ 

khác, sau kh  trả ôn   à đã trả   ấ  va  nợ lạ  cho  à L   ì vậ , ôn   à đề n hị  òa 

án   ả  qu  t  uộc  à L phả  trả số t ền  ốc là 65 000 000đ t ền lã  phát s nh kể từ 

n à  14/7/2021 cho đ n n à  xét xử vớ  mức lã  suất là 1%/thán    ổn  số t ền  ốc 

và lãi mà bà L phả  trả cho ôn   à là 65 000 000 + 13 000 000đ = 78 000 000đ, trả 

một lần kh  án có h  u l c pháp luật   

 ạ  b n k     ề n    12/12/2022 v   á  b ên b n  ò       tron  quá trìn       

quyết vụ án v  tạ  p  ên tò  sơ t ẩm, bị  ơn b    u  n  hị   trình bày: 

Bà côn  nhận n à  15/01/2016 (Âm lịch)  à có đ n nhà  à M ông B va  số 

t ền 80 000 000đ như  à M trình bày, có con gái là   u  n  hị H làm chứn   Bà 

và bà M thỏa thuận m  n  vớ  nhau về lã  suất là 30%/ thán , khôn  ấn định thờ  

  an trả nợ  Đ n n m 2020,  à khôn  nhớ rõ vào thán  nào kh   à  án rẫ  cao su đã 

trả cho  à M số t ền  ốc là 60 000 000đ, sau đó  à t  p tục trả nh ều lần cho  à M 

vớ  số t ền là 15 000 000đ, như vậ   à chỉ còn nợ  à M số t ền là 5 000 000đ  Kể từ 

thờ  đ ểm va  cho đ n lúc  à trả 60 000 000đ thì hàn  thán   à vẫn trả lã    a   à 

M ông B khở  k  n đò   à số t ền 65 000 000đ  t ền  ốc và lã  suất phát s nh là 

13 000 000đ thì  à khôn  đồn  ý   
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh


 ạ  b ên b n     lờ  k    n    17/3/2023  ủ  ôn    u  n   l  n ườ   ó 

qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n k   :  

 rước đâ  ôn  và  à L là vợ chồn , nhưn  đã l  hôn vào khoản  n m 2005 

cho đ n na   H  n na  ôn  và  à L đã về ở vớ  nhau nhưn  khôn  đ n  ký k t hôn  

   c  à L và các con có va  mượn t ền của  à  rần  hị M thì ôn  khôn     t và 

khôn  có l  n quan đ n khoản nợ nà      

Lời khai của người làm chứng: 

 ạ  b n tự k    n    12 t án  12 năm 2022, n    13/01/2023 v   á  b ên b n 

 ò       tron  quá trìn       qu ết vụ án,   ị   u  n  hị H và anh   u  n   n C 

(l   on  á  v   on rể  ủ  b    u  n  hị  ) khai:  

   c  à   u  n  hị   có va  của  à  rần  hị M số t ền 80 000 000đ  từ n m 

2016 là đún  s  thật, chị H là n ườ  chứn  k  n và có ký vào   ấ  nhận t ền, lã  

suất là 30%/thán   Đ n n m 2020  à L có  án rẫ  cao su và man  trả cho  à M 

60 000 000đ, kh    ao t ền cho  à M thì bà L, chị H, anh C   u cầu  à M  h    ấ  

trả vào số t ền  ốc nhưn   à M khôn   h  mà cầm t ền đ  về và  ảo “t o vớ  m   

  ơ  vớ  n  u m   s   ì, b o   ờ tr   ết r   tín  . Khoản  một thờ    an sau  à M 

san  nhà đò  t  p số t ền còn lạ  là 20 000 000đ nhưn   à L chưa có t ền trả thì  à 

M chử   ớ    hấ  vậ , n à  14/7/2021 chị H anh C sang nhà bà M để xác định lạ  

số t ền  ốc mà  à L đã mượn, kh  anh chị v  t   ấ  xác nhận thì  à M đọc và  ắt 

anh chị  h  theo ý của  à M   au đó  à L trả t  p cho  à M được 15 000 000đ  nữa  

 hư vậ   à L chỉ còn nợ  à M số t ền  ốc là 5 000 000đ  Kể từ kh  mượn t ền của 

bà M cho đ n kh   à L trả số nợ  ốc 60 000 000đ thì hàng tháng bà L vẫn trả lã  

cho bà M. 

 ạ  b n tự k    n    13/01/2023 v  tạ  p  ên tò  sơ t ẩm  n    u  n Đức  1 

(con trai bà M) khai:  

Bà L có san  nhà va  t ền của mẹ anh ( à M) nh ều lần, nhưn  cụ thể v  c va  

mượn như th  nào thì anh khôn     t  Anh côn  nhận có s  v  c  à L, anh C, chị H 

trả cho  à M 60 000 000đ, nhưn  số t ền nà   à L trả nợ cho một   ấ  nợ khác, kh  

bà L đưa t ền thì  à M đã đưa   ấ   h  nợ nà  cho  à L và bà L đã hủ    ấ  n a  

hôm đó (vào thán  10 n m 2020)  

Bản án dân sự sơ thẩ  số: 03/2023/DSST ng y: 21/3/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tu  quyết định:  

C n cứ vào khoản 3 Đ ều 26, đ ểm a khoản 1 Đ ều 35, đ ểm a khoản 1 Đ ều 

39; Đ ều 235; Đ ều 271 và Đ ều 273 Bộ luật tố tụn  dân s  2015;  

C n cứ vào các Đ ều 280, 351, 357, 463; 466, 468 của Bộ luật dân s  2015   

Tuyên xử:  

-Chấp nhận toàn  ộ   u cầu theo đ n khở  k  n đề n à  05/10/2022 của 

n u  n đ n - bà  rần  hị M và ông   u  n  hanh B. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ch%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Thi%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20B%C3%ACnh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum


Buộc  à   u  n  hị   trả số t ền 65 000 000đ (sáu mư   l m tr  u đồn ) t ền 

 ốc và 13 000 000đ (mườ   a tr  u đồn ) t ền lã    ổn  cộn  cả  ốc và lã  là 

78.000.000đ ( ẩ  mư   tám tr  u), cho  à  rần  hị M và ông   u  n  hanh B, trả 

một lần sau kh   ản án có h  u l c pháp luật   

  oà  ra  ản án còn tu  n về trách nh  m do chậm th c h  n n hĩa vụ trả t ền, 

án phí, qu ền khán  cáo theo qu  định của pháp luật   

  à  30/3/2023,  ị đ n – bà   u  n  hị   kháng cáo toàn  ộ  ản án s  thẩm  

 ý do:  òa án cấp s  thẩm khôn  xem xét, đánh   á một cách đầ  đủ, toàn d  n, 

khách quan các chứn  cứ do  à cun  cấp cũn  như lờ  kha  tạ  ph  n tòa  

 ạ  ph  n tòa phúc thẩm, n u  n đ n   ữ n u  n   u cầu khở  k  n,  ị đ n 

  ữ n u  n khán  cáo  Các đư n  s  khôn  thỏa thuận được vớ  nhau về v  c   ả  

qu  t vụ án  

- Đạ  d  n    n k ểm sát nhân dân tỉnh Kon  um phát   ểu quan đ ểm   ả  

qu  t vụ án:    c tuân theo pháp luật của  hẩm phán, Hộ  đồn  xét xử,  hư ký 

phiên toà đã tuân thủ đún  các qu  định của Bộ luật tố tụn  dân s   Đố  vớ  nhữn  

n ườ  tham   a tố tụn  các đư n  s  đã chấp hành đầ  đủ các qu  định của pháp 

luật   

 ề quan đ ểm   ả  qu  t vụ án: Bản án s  thẩm đã xác định đún  thẩm qu ền, 

quan h  tranh chấp   ề nộ  dun  vụ án: Bà L thừa nhận có va  của  à M, ông B số 

t ền 80 tr  u đồn   Bà L cho rằn  đã trả số t ền 75 tr  u đồn  cho khoản va  nà  

nhưn  khôn  cun  cấp được chứn  cứ chứn  m nh  Bà M ông B chỉ chấp nhận v  c 

bà L đã trả  số t ền 15 tr  u đồn   Cấp s  thẩm chấp nhận đ n khở  k  n,  uộc  à L 

trả số t ền  ốc 65 tr  u đồn  và lã  phát s nh cho  à M ông B là có c n cứ  Do đó, 

đề n hị HĐXX khôn  chấp nhận khán  cáo của  ị đ n,   ữ n u  n  ản án s  thẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au kh  n h  n cứu các tà  l  u có tron  hồ s  vụ án đã được thẩm tra tạ  ph  n 

tòa, c n cứ vào k t quả tranh luận tạ  ph  n tòa, ý k  n của đạ  d  n    n k ểm sát 

nhân dân tỉnh Kon  um, Hộ  đồn  xét xử nhận định: 

[1]  ề tố tụn :  

[1] Đ n khán  cáo của  à   u  n  hị   được lập đún  theo thủ tục và trong 

hạn luật định, n n được HĐXX xem xét theo thủ tục phúc thẩm   

[1 2]  ạ  thôn   áo về v  c thụ lý vụ án s  thẩm ( út lục 16), các thôn   áo về 

ph  n họp k ểm tra v  c t  p cận, côn  kha  chứn  cứ và hòa   ả , Qu  t định đưa 

vụ án ra xét xử s  thẩm đều xác định: Chị   u  n  hị H, anh   u  n   n C là 

n ườ  có qu ền và n hĩa vụ l  n quan   u  nh  n, tạ   ản án s  thẩm lạ  xác định 

chị H, anh C là n ườ  làm chứn  mà khôn  nhận định, phân tích v  c tha  đổ  tư 

cách tố tụn  nà , làm ảnh hưởn  đ n qu ền và lợ  ích hợp pháp của đư n  s   

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20B%C3%ACnh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ch%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c


 u  nh  n, sau kh  n h  n cứu hồ s  vụ án thấ  rằn :    c va  mượn các 

đư n  s  đều thừa nhận là   ữa vợ chồn   à M ông B và bà L; chị H chỉ là n ườ  

làm chứn  cho v  c va  mượn     c anh C, chị H  h    ấ  v  t ta  n à  14/7/2021 

cũn  là xác nhận lạ  khoản nợ   ữa  à L và bà M   hư vậ , v  c xác định chị H, 

anh C tham   a tố tụn  vớ  tư cách là n ườ  làm chứn  là đún  theo qu  định của 

pháp luật, nhưn  cần phả  phân tích, nhận định tron   ản án  Cấp s  thẩm rút k nh 

n h  m về nộ  dun  nà   

[2]  ề quan h  pháp luật và thẩm qu ền: cấp s  thẩm đã xác định đún  theo 

qu  định tạ  khoản 3 Đ ều 26; đ ểm a khoản 1 Đ ều 35; đ ểm a khoản 1 Đ ều 39 của 

Bộ luật tố tụn  dân s  n m 2015  

[3] Xét khán  cáo của  à   u  n  hị  : 

[3.1] Bà   u  n  hị   thừa nhận có va  của vợ chồn   à M, ông B số t ền 80 

tr  u đồn  vào n à  15/01/2016 (âm lịch) như  à M ông B trình bày. Bà   u  n 

 hị   cho rằn  đã trả 60 tr  u đồn  sau kh   án rẫ  vào n m 2020 và 15 tr  u đồn  

sau đó cho  à M để thanh toán cho khoản va  nà , nhưn  khôn  cun  cấp được 

chứn  cứ  ì để chứn  m nh  Chị H, anh C (con  á  và con rể của  à L) cũn  thừa 

nhận chữ ký tạ    ấ  v  t ta  n à  14/7/2021 xác nhận tạ  thờ  đ ểm nà  còn nợ số 

t ền là 80 tr  u đồn  ( út lục 04) là của anh chị, do anh C v  t, nhưn  cho rằn : nộ  

dung là do bà M đọc cho anh chị  h   Bà L, chị H, anh C cũn  thừa nhận chữ ký 

tr n B  n  ản làm v  c n à  22/7/2022 tạ   rụ sở Công an xã S ( út lục 03) là của 

mình và nộ  dun   h  tr n    n  ản là đún  nộ  dun   uổ  làm v  c, nhưn   à L lý 

  ả  còn nợ  à M 65 tr  u đồn  nà  là do chưa có  ằn  chứn  n n mớ  ký   hẻ nhớ 

 h  lạ  cuộc nó  chu  n   ữa anh C (con rể  à L) và anh T1 (con trai bà M) xác định 

có trả số t ền 60 tr  u đồn  n m 2020 nhưn  khôn  có c  sở xác định cho khoản 

t ền va  nà    ạ  cấp phúc thẩm  à L cũn  khôn    ao nộp th m tà  l  u chứn  cứ 

gì mớ ,  à M chỉ thừa nhận v  c  à L đã trả số t ền 15 tr  u đồn  nh ều lần từ n à  

14/7/2021 ( út lục số 05)  Do đó, v  c  à   u  n  hị   cho rằn  mình đã trả cho 

bà M số t ền 60 tr  u đồn  vào n m 2020 để thanh toán cho khoản va  tr n là 

khôn  có c  sở chấp nhận  

Qua nhữn  phân tích tr n, có c  sở để khẳn  định:   à  15/01/2016 (âm lịch) 

bà   u  n  hị   va  của  à  rần  hị M, ông   u  n  hanh B số t ền 80 tr  u 

đồn   Bà   u  n  hị   đã trả được số t ền 15 tr  u đồn    a   à M ông B khở  

k  n   u cầu  à L phả  trả lạ  số t ền 65 tr  u đồn  t ền  ốc là có c n cứ chấp nhận   

Bà   u  n  hị   khán  cáo cho rằn   òa án cấp s  thẩm không xem xét, 

đánh   á một cách đầ  đủ, toàn d  n, khách quan các chứn  cứ do  à cun  cấp cũn  

như lờ  kha  tạ  ph  n tòa là không đún   

 [3 2]  ề lã  suất: Cấp s  thẩm  uộc  à L phả  trả lã  cho khoản t ền  ốc 65 

tr  u đồn  từ thờ  đ ểm n à  14/7/2021 đ n kh  xét xử s  thẩm (20 thán  07 n à ) 

là có c n cứ pháp luật   u  nh  n, tr n “G ấ  mượn t ền” đề n à  15/01/2016 (âm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ngh%C4%A9a%20D%C5%A9ng,%20x%C3%A3%20Sa%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum
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lịch) ( út lục 06) khôn   h  lã  suất, các   n đều thừa nhận có thỏa thuận về v  c 

trả lã  nhưn  khôn  xác định rõ lã  suất và có tranh chấp về lã  suất   heo qu  định 

tạ  khoản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân s  n m 2015, trườn  hợp nà  mức lã  suất được 

áp dụn  là 10%/n m, tức 0,83%/thán   Cấp s  thẩm áp dụn  mức lã  suất 1%/tháng 

là chưa phù hợp  Cấp phúc thẩm tính lạ  như sau: 

65.000.000 đồn  x 20 thán  x 0,83%/tháng + 65.000.000 đồn  x 07 n à  x 

(0,83%/30) = 10.916.000 đồn .  

Do đó, cần phả  chấp nhận một phần đ n khán  cáo của  à   u  n  hị  . 

 [3 3] Qua nhữn  phân tích tạ  mục [3 1] và [3 2], Hộ  đồn  xét xử : 

Chấp nhận một phần đ n khở  k  n của n u  n đ n, cụ thể: Buộc  à   u  n 

 hị   trả số t ền 65 000 000đ t ền  ốc và 10 916 000 đồn   t ền lã    ổn  cộn  cả 

 ốc và lã  là 75  916 000 đ cho  à  rần  hị M và ông   u  n  hanh B.  

Chấp nhận một phần khán  cáo của  ị đ n  à   u  n  hị  , sửa một phần 

 ản án s  thẩm  

[4]  ề án phí dân s  s  thẩm, phúc thẩm:  

Bà   u  n  hị   phả  chịu án phí dân s  s  thẩm tư n  ứn  vớ  số t ền  à M 

ông B   u cầu và được  òa án chấp nhận, khôn  phả  chịu án phí dân s  phúc 

thẩm  Bà  rần  hị M và ông   u  n  hanh B phả  chịu án phí dân s  s  thẩm 

tư n  ứn  vớ  phần   u cầu khôn  được  òa án chấp nhận   u  nh  n,  à   u  n 

 hị  , bà  rần  hị M là n ườ  cao tuổ  n n được m  n án phí theo qu  định tại 

đ ểm đ khoản 1 Đ ều 12   hị qu  t 326/2016/UB  QH14 n à  30/12/2016 của 

Ủ   an  hườn  vụ Quốc hộ  qu  định về mức thu, m  n,   ảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụn  án phí và l  phí  òa án   

 ì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ khoản 2 Đ ều 308, Đ ều 309 của Bộ luật  ố tụn  dân s  2015: 

Chấp nhận một phần đ n khán  cáo đề n à  30/3/2023 của  ị đ n – bà 

  u  n  hị  . 

 ửa Bản án s  thẩm số 03/2023/D    n à  21/3/2023 của  òa án nhân dân 

hu  n  a  hầ , tỉnh Kon  um  

C n cứ vào khoản 3 Đ ều 26, đ ểm a khoản 1 Đ ều 35, đ ểm a khoản 1 Đ ều 

39; Đ ều 235 của Bộ luật tố tụn  dân s  2015;  

C n cứ vào các Đ ều 280, 351, 357, 463; 466; 468 của Bộ luật dân s  2015   

C n cứ Đ ều 143, 144, 148 Bộ luật tố tụn  dân s ; đ ểm đ khoản 1 Đ ều 12 

  hị qu  t 326/2016/UB  QH14 n à  30/12/2016 của Ủ   an  hườn  vụ Quốc 
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hộ  qu  định về mức thu, m  n,   ảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án phí và l  phí 

Tòa án.  

1. Tuyên xử:  

Chấp nhận một phần đ n khở  k  n của n u  n đ n  à  rần  hị M và ông 

  u  n  hanh B. 

Buộc  à   u  n  hị   phả  trả số t ền 65.000.000đ (sáu mươ  lăm tr ệu   n ) 

t ền  ốc và 10.916.000 đồng  (mườ  tr ệu,   ín trăm mườ  sáu n  n   n ) t ền lã , 

tổn  cộn  cả  ốc và lã  là 75. 916.000 đồng (b   mươ  lăm tr ệu,   ín trăm mườ  

sáu n  n   n ) cho bà  rần  hị M và ông   u  n  hanh B.  

Kể từ n à   ản án có h  u l c pháp luật và n ườ  được th  hành án có đ n   u 

cầu th  hành án (đố  vớ  số t ền tr n) cho đ n kh  th  hành án xon ,   n phả  th  

hành án còn phả  chịu khoản t ền lã  của số t ền còn phả  th  hành án theo mức lã  

suất qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 357, khoản 2 Đ ều 468 của Bộ luật Dân s  n m 

2015 tư n  ứn  vớ  số t ền và thờ    an chậm trả. 

2. Về án phí:  

M  n toàn  ộ án phí dân s  s  thẩm cho  à   u  n  hị  , bà  rần  hị M và 

ông   u  n  hanh B. Bà   u  n  hị   khôn  phả  chịu án phí dân s  phúc thẩm   

Hoàn trả lạ  cho  à   u  n  hị   số t ền tạm ứn  án phí dân s  s  thẩm 

300.000 (ba tră  ng n) đồng theo    n la  thu tạm ứn  án phí, l  phí  òa án số: 

AA/2021/0004178 n à  30/3/2023 tạ  Ch  cục  h  hành án dân s  hu  n  a  hầ , 

tỉnh Kon  um  

Hoàn trả lạ  cho  à  rần  hị M số t ền tạm ứn  án phí đã nộp là 1.625.000 

đồng ( ột triệu, sáu tră  hai  ươi lă  nghìn đồng) theo    n la  thu tạm ứn  

án phí, l  phí  òa án số: AA/2021/0004145 n à  25/10/2022 tạ  Ch  cục  h  hành 

án dân s  hu  n  a  hầ , tỉnh Kon  um   

 rườn  hợp  ản án được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2  uật  h  hành án 

dân s  thì n ườ  được th  hành án dân s , n ườ  phả  th  hành án dân s  có qu ền 

thỏa thuận th  hành án, qu ền   u cầu th  hành án, t  n u  n th  hành án hoặc  ị 

cưỡn  ch  th  hành án theo qu  định tạ  các Đ ều 6, 7 và 9  uật  h  hành án dân s ; 

thờ  h  u th  hành án được th c h  n theo qu  định tạ  Đ ều 30  uật  h  hành án 

dân s   

Bản án phúc thẩm có h  u l c pháp luật kể từ n à  tuyên án. 

Nơi nhận:                                                                    
- TANCTC; 

-  K  D tỉnh Kon 

Tum; 

-  A D  hu  n  a 

 hầ  ;   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Ch  cục  HAD   

hu  n  a  hầ  ; 

- NTGTT;  

-  ưu hồ s  vụ án  

  

Nguyễn Tiến Tăng 

  

  
 


